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CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM
PHẦN B.II: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, 
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Bài 1: PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Câu 1: Lựa chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống ‘‘…’’ khi định nghĩa về kinh tế thị trường : Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển ở trình độ cao, trong đó toàn bộ các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua ‘‘…’’
Câu 2: Chọn phương án đúng khi: So sánh sự khác nhau giữa kinh tế hàng hóa với kinh tế thị trường là:
Câu 3: Chọn phương án sai khi nói về: Đặc trưng chung của kinh tế thị trường:      
Câu 4: Lựa chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống ‘‘…’’ khi định nghĩa về cơ chế thị trường: Là cơ chế tự điều tiết nền kinh tế thị trường do sự tác động, chi phối của các quy luật kinh tế khách quan nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế như  ‘‘…’’  thông qua sự điều tiết của các yếu tố thị trường như cung cầu, giá cả, cạnh tranh…vì mục tiêu lợi nhuận. 
Câu 5: Chọn phương án sai về: Các quy luật kinh tế khách quan chi phối, tác động nền kinh tế thị trường:
Câu 6: Chọn phương án sai khi đánh giá về: Tác động tiêu cực của cơ chế thị trường là:
Câu 7: Chọn phương án sai khi trình bày về: Chức năng của nhà nước trong quản lý và điều tiết nền kinh tế thị trường:
Câu 8: Chọn phương án sai khi trình bày về: Các yếu tố cơ bản cấu thành thể chế kinh tế thị trường 
Câu 9: Chọn phương án sai khi trình bày về: Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Câu 10: Chọn phương án đúng: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nêu ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ mấy?
Câu 11: Chọn phương án sai khi trình bày về: Đặc trưng, đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đề cập đến các nội dung là:
 Câu 12: Chọn phương án sai khi trình bày về: Các giải pháp cơ bản phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam gồm:
 Câu 13: Chọn phương án sai khi trình bày về: Một số giải pháp cơ bản phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bài 2: ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC
Câu 14: Lựa chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống ‘‘…’’ khi định nghĩa về công nghiệp hóa:  
    Là quá trình chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp (hay tiền công nghiệp) lên kinh tế công nghiệp, từ xã hội nông nghiệp lên ‘‘…’’, từ nền văn minh nông nghiệp lên văn minh công nghiệp
Câu 15: Lựa chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống ‘‘…’’ khi định nghĩa về hiện đại hóa:
     Là quá trình chuyển dịch căn bản từ xã hội truyền thống lên xã hội hiện đại, quá trình làm cho nền kinh tế và đời sống xã hội mang tính chất và trình độ của ‘‘…’’. 
Câu 16: Lựa chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống ‘‘…’’ khi định nghĩa về kinh tế tri thức:
 Là nền kinh tế dựa trực tiếp vào việc sản xuất, phân phối và sử dụng ‘‘…’’  thông tin:
Câu 17: Lựa chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống ‘‘…’’ khi định nghĩa về nền kinh tế số:
    Là một nền kinh tế trong đó mạng lưới các hoạt động kinh tế và xã hội được xây dựng và diễn ra trên nền tảng các hoạt động ‘‘…’’   và truyền thông sử dụng các công nghệ kỹ thuật số.
 Câu 18: Chọn phương án sai khi trình bày về: Sự cần thiết phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
 Câu 19: Chọn phương án sai khi trình bày về: Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
 Câu 20: Chọn phương án sai khi trình bày về: Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
Câu 21: Chọn phương án sai khi trình bày về: Những nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam 
Câu 22: Chọn phương án sai khi trình bày về: Nội dung của đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành, lĩnh vực kinh tế bao gồm: 
Câu 23: Chọn phương án sai khi trình bày về: Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
Câu 24: Chọn phương án sai khi trình bày về: Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam
Câu 25: Chọn phương án sai khi trình bày: Những nội dung cụ thể về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm?

Bài 3: XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM
Câu 26: Quan niệm: “Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn” là của ai?
Câu 27: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người có vai trò như thế nào?
Câu 28: Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” được thông qua tại hội nghị lần thứ mấy của Đảng?
Câu 29: Quan điểm: “tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới” được Đại hội nào của Đảng xác định?
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, vai trò của Nhà nước Việt Nam thể hiện ở nội dung nào?
Câu 31: Kinh tế thị trường thúc đẩy sự phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ văn hóa nghệ thuật như thế nào?
Câu 32: Giao lưu, hội nhập quốc tế tác động tích cực đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam như thế nào?
Câu 33: Trong những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số là: Trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Đâu là yếu tố tạo ra các kịch bản phù hợp với thị hiếu công chúng?
Câu 34: Nghị Quyết số 33 - NQ/TW ngày 09/6/2014, Hội nghị Trung ương chín khóa XI, xác định bao nhiêu quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay?
Câu 35: Quan điểm: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội" được Đảng khẳng định trong Văn kiện nào?
Câu 36: Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, làm nên sức sống mãnh liệt, giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tồn tại và phát triển là biểu hiện của quan điểm nào?
Câu 37: Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện:
Câu 38: Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng:
Câu 39: Quan điểm xây dựng con người Việt Nam thời đại mới được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng là gì?
Câu 40: Ngày 16-7-1999, Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố vì hòa bình” vì có nhiều dự án khả thi hướng tới các tiêu chí mà UNESCO đặt ra. Đó là tiêu chí về những lĩnh vực nào?
Câu 41: Theo Nghị định Số: 122/2018/NĐ-CP ngày 17/ 9/2018 của Chính phủ, cần có bao nhiêu tiêu chuẩn để đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”?
Câu 42: Biểu hiện của con người phát triển toàn diện là?
Câu 43: Môi trường văn hóa công sở thể hiện như thế nào? 
Câu 44: Quan điểm: “Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam”được Đảng khẳng định trong Văn kiện nào?
Câu 45: Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, Hội nghị Trung ương chín khóa XI, xác định bao nhiêu giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay?

Bài 4: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Câu 1: Theo anh (chị) tính chất của nền giáo dục Việt Nam là?                          
Câu 2: Theo anh (chị) nguyên lý của nền  giáo dục Việt Nam là?                          
Câu 3: Theo anh (chị) vai trò chủ yếu của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là?
Câu 4: Theo anh (chị) quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là?
Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, mục tiêu của giáo dục và đào tạo là?
Câu 6: Vai trò chủ yếu của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là?
Câu 7: Quan điểm chỉ đạo về phát triển khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là?
Câu 8: Mục tiêu tổng quát về phát triển khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là?
Câu 9: Mục tiêu cụ thể về phát triển khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là?

Bài 5: CHÍNH SÁCH DÂN TỘC, TÔN GIÁO
Câu 1: Theo anh (chị) đặc điểm các dân tộc thiểu số của Việt Nam là?                          
Câu 2: Theo anh (chị) nguyên tắc trong chính sách dân tộc của việt nam là?                          
Câu 3: Theo anh (chị) một trong những nội dung trong chính sách dân tộc về phát triển kinh tế của Đảng ta là?                          
Câu 4: Theo anh (chị) một trong những nội dung trong chính sách dân tộc trên lĩnh vực văn hóa xã hội  của Đảng ta là?                          
Câu 5: Theo anh (chị) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là?                          
Câu 6: Theo anh (chị) đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam là?                          
Câu 7: Theo anh (chị) quan điểm, chủ trương của Đảng đối với tín ngưỡng, tôn giáo là?                          
Câu 8: Theo anh (chị) phương hướng của Đảng đối với hoạt động tôn giáo là? 
                        
Bài 6: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, AN SINH XÃ HỘI 
VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Câu 1: Có thể hiểu chính sách xã hội là đường lối hành động của Đảng và Nhà nước để giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc nhằm mục tiêu? 
Câu 2: Phương án nào không phải là các trụ cột cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội?
Câu 3: Nội dung nào là nguyên tắc thiết lập, thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội?
Câu 4: Nội dung nào không phải là nguyên tắc thiết lập, thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội?
Câu 5: Nội dung nào không phải là nguyên tắc thiết lập, thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội?
Câu 6: Nội dung nào là nguyên tắc thiết lập, thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội?
Câu 7: Phát triển xã hội là?
Câu 8: Theo Luật Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế là?
Câu 9: Các nguyên tắc cơ bản nhất để vận hành và phát triển của bảo hiểm xã hội là? 
Câu 10: Chính sách bảo trợ xã hội là? 
Câu 11: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: Phấn đấu đến năm 2030 có  bao nhiêu % lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; bao nhiêu % khoảng  lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
Câu 12: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: Đến năm 2030 bảo đảm bao nhiêu % người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung?
Câu 13: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: Đến năm 2030, khoảng bao nhiêu % số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội?
Câu 14: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên bao nhiêu % dân số, đa dạng mức đóng và mức hưởng?

Bài 7: CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Câu 1: Theo anh (chị) trên cơ sở nào Đảng ta xác định Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
Câu 2: Theo anh (chị) một trong những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là?
Câu 3: Theo anh (chị) Đảng ta kế thừa những nội dung nào của kinh nghiệm dựng nước và giữ nước của cha ông ta để xác định Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
Câu 4: Theo anh (chị) một trong những mục tiêu của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xác định trong Đại hội XIII của Đảng là?
Câu 5: Theo anh (chị) một trong những mục tiêu của Đảng về tư tưởng văn hóa trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là?
Câu 6: Theo anh (chị) một trong những nhiệm vụ trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình mới là?
Câu 7: Theo anh (chị) một trong những giải pháp thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình mới ta cần làm là?
Câu 8: Theo anh (chị) mục tiêu chung của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xác định là?
Câu 9: Theo anh (chị) mục tiêu chung của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xác định trong Đại hội XIII của Đảng là?
Câu 10: Theo anh (chị) một trong những kinh nghiệm bảo vệ tổ quốc trong hơn 35 năm đổi mới của Đảng là?
Câu 11: Theo anh (chị) một trong những kinh nghiệm về nhận thức bảo vệ tổ quốc của trong hơn 35 năm đổi mới của Đảng là?

Bài 8: CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA
Câu 1: Theo anh (chị) hiểu An ninh quốc gia của Việt Nam là?
Câu 2: Theo anh (chị) hiểu Bảo vệ an ninh quốc giacủa Việt Nam là?
Câu 3: Theo anh (chị) hiểu hoạt động Bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam là?
Câu 4: Theo anh (chị) một trong những đặc điểm Bảo vệ an ninh quốc gia của là?
Câu 5: Theo anh (chị) nguyên tắc hoạt động Bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam là?
Câu 6: Theo anh (chị) nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam là?
Câu 7: Theo anh (chị) một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam là?
Câu 8: Theo anh (chị) một trong những quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia của Đảng cộng sảnViệt Nam là?
Câu 9: Theo anh (chị) một trong những giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia là?
Câu 10: Theo anh (chị) một trong những Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam là?
Bài 9: ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
Câu 1: Theo anh (chị) dựa trên căn cứ nào Đảng ta định ra đường lối đối ngoại?                          
Câu 2: Theo anh (chị) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại là?                          
Câu 3: Theo anh (chị) tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, Đảng ta xác định thực hiện chính sách đối ngoại ?                          
Câu 4: Theo anh (chị) tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, Đảng ta xác định thực hiện phương châm chiến lược trong chính sách đối ngoại?                          
Câu 5: Theo anh (chị) một trong những thành tựu trong đường lối đối ngoại của Đảng ta trong hơn 35 năm đổi mới là?                          
Câu 6: Theo anh (chị) những thành tựu trong đường lối đối ngoại của Đảng ta trong hơn 35 năm đổi mới là?                          
Câu 7: Theo anh (chị) quan điểm chỉ đạo trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộngcủa Đảng ta là?                          
Câu 8: Theo anh (chị) một trong mục tiêu cơ bản trong đường lối đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới là?                          
Câu 9: Theo anh (chị) tư tưởng chỉ đạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới là?                          
Câu 10: Theo anh (chị) nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới là?                          
Câu 11: Theo anh (chị) nguyên tắc cụ thể trong đường lối đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới là?                          
Câu 12: Theo anh (chị) một trong những nhiệm vụ trong đường lối đối ngoại của ta trong tình hình mới là?                          
Câu 13: Theo anh (chị) một trong nhữngphương châm trong đường lối đối ngoại của ta trong tình hình mới là?                          
Câu 14: Theo anh (chị) phương châm trong đường lối đối ngoại của ta trong tình hình mới là?                          
Bài 10: PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, 
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
Câu 1: Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi là nội dung nào dưới đây?
Câu 2: Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Tài sản tham nhũng là?
Câu 3: Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Nhũng nhiễu là hành vi nào dưới đây?
Câu 4: Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Vụ lợi là hành vi nào dưới đây?
Câu 5: Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Xung đột lợi ích là nội dung nào dưới đây? 

Bài 11: QUYỀN CON NGƯỜI
Câu 1: Quyền con người là? 
Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế?
Câu 3: Không ai bị bắt nếu không có:
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 5: Hiến pháp năm 2013 bảo đảm công dân có quyền nào sau đây?

[bookmark: _GoBack]Bài 12 : CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Câu 1: Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” được Bác nói tại Đại hội nào?
Câu 2: Nội dung: “Thi đua là hoạt động có tổ chức do người có thẩm quyền phát động với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể, hộ gia đình” được thể hiện trong luật nào dưới đây?
Câu 3: Nội dung: “Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được thể hiện trong luật nào?
Câu 4: Trong bối cảnh hiện nay, công tác thi đua – khen thưởng có vai trò như thế nào?
Câu 5: Quan niệm thi đua trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 
Câu 6: Trong các chỉ thị của Bộ Chính trị về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị nào có chủ đề là: “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”?
Câu 7: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng?
Câu 8: Trong các nhóm phương pháp sau, phương pháp nào không thuộc phương pháp tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay?
Câu 9: Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động có chủ đề là:
Câu 10: Trong các phong trào thi đua yêu nước dưới đây, phong trào nào không thuộc phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ?







